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PHỤ LỤC II 
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VÀ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NỔI TRỘI  
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TT Tiêu chí Nội dung chỉ tiêu, tiêu chí 
Chỉ tiêu  

đạt chuẩn 

I 
MÔ HÌNH THÔN NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH 

1 

1. Mô hình 

thôn nông 

thôn mới 

thông minh 

 

1.1. Tỷ lệ người dân sử dụng định danh điện tử  ≥ 25% 

1.2. Có mô hình sản xuất ứng dụng quản lý nông 

nghiệp thông minh (áp dụng một trong các công nghệ: 

công nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng điện toán đám mây; 

điều khiển tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật tự động; 

sản phẩm được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc; kết 

nối IoT...) hoặc mô hình triển khai các ứng dụng giao 

dịch trực tuyến trên các sàn giao dịch điện tử 

≥ 01 mô 

hình 

II 
TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NỔI TRỘI THEO LĨNH VỰC 

1 

1. Kiểu mẫu  

về An ninh 

trật tự (đạt 5/5 

chỉ tiêu) 

1.1. Có mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ 

bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được Ban chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc cấp 

huyện trở lên phổ biến, nhân rộng 

≥ 01 mô 

hình 

1.2. Nhân dân và cán bộ xã được tặng Bằng khen trở 

lên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự hoặc phong 

trào thi đua yêu nước 

Đạt 

1.3. Đảng bộ xã được xếp loại từ “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên 
Đạt 

1.4. Chi bộ Công an xã được xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên 
Đạt 

1.5. Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” Đạt 

2 

2. Kiểu mẫu 

về Kinh tế - 

Phát triển sản 

xuất 

(đạt tối thiểu 

1/3 chỉ tiêu) 

2.1. Không có hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ 

xã hội) 
Đạt 

2.2. Có Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao được 

thành lập theo quy định hoạt động hiệu quả, được 

nhân rộng và thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá 

trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm 

≥01 HTX 

2.3. Mô hình sản xuất hiệu quả và áp dụng cơ giới 

hóa: 

- Có một trong các mô hình: ứng dụng công nghệ tự 

động hóa, bán tự động hóa; đạt chứng nhận VietGAP 

Đạt 



2 

 

 

TT Tiêu chí Nội dung chỉ tiêu, tiêu chí 
Chỉ tiêu  

đạt chuẩn 

hoặc GlobalGAP hoặc hữu cơ. Sản phẩm của mô hình 

có bao bì đóng gói, nhãn mác, tem truy xuất nguồn 

gốc. 

- Tỷ lệ được cơ giới hóa khâu làm đất (đối với lúa, rau 

mầu…) và khâu thu hoạch (đối với lúa) đạt từ 95% trở 

lên 

3 

3. Kiểu mẫu 

về Cảnh quan 

môi trường 

(đạt 6/6 chỉ 

tiêu) 

 

3.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được thu 

gom, xử lý theo quy định 
≥ 95% 

3.2. Đường xã, thôn có rãnh thoát nước, có nắp đậy và 

được trồng cây bóng mát, hoa, cây cảnh hoặc trang trí 

khác để tạo cảnh quan môi trường 

Đạt 

3.3. Có mô hình bảo vệ môi trường, câu lạc bộ, đội 

tuyên truyền bảo vệ môi trường hoạt động thường 

xuyên, hiệu quả, thu hút sự tham gia của cộng đồng 

≥ 01 mô 

hình 

3.4. Đối với các ao, hồ có sẵn ở địa phương, cần 

thường xuyên nạo vét bùn, tiêu diệt các loài côn trùng 

gây các bệnh truyền nhiễm, thay nước (nếu bị ô 

nhiễm) 

Đạt 

3.5. Phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải, nước thải 

phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được tận thu, tái sử 

dụng, xử lý bằng các biện pháp phù hợp đảm bảo môi 

trường 

Đạt  

3.6. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả 
≥ 50% 

4 

4. Kiểu mẫu 

về Chuyển đổi 

số (đạt 2/2chỉ 

tiêu) 

4.1. Tỷ lệ nộp hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực 

tuyến  
≥ 50% 

4.2. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang 

còn hiệu lực và có giá trị sử dụng 
≥ 30% 

5 

5. Kiểu mẫu 

về Văn hóa 

(đạt tối thiểu 

1/4 chỉ tiêu) 

5.1. Có phong trào văn nghệ quần chúng được đánh 

giá tiêu biểu ở địa phương. Duy trì và phát huy có hiệu 

quả hoạt động của đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa, 

nghệ thuật; tích cực tham gia và đạt giải cao tại các 

hội thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật do các cấp tổ 

chức 

Đạt 

5.2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng tốt các 

hoạt động TDTT. Có phong trào TDTT quần chúng 

được đánh giá tiêu biểu ở địa phương; tỷ lệ người tập 

TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao, số CLB thể 

thao đạt cao. Duy trì và phát huy có hiệu quả hoạt 

động của các câu lạc bộ thể thao; tích cực tham gia và 

Đạt 



3 

 

 

TT Tiêu chí Nội dung chỉ tiêu, tiêu chí 
Chỉ tiêu  

đạt chuẩn 

đạt giải cao tại các giải thi đấu TDTT do các cấp tổ 

chức 

5.3. Quan tâm bảo tồn và phát huy có hiệu quả nghệ 

thuật truyền thống các dân tộc trên địa bàn (Dân ca 

Quan họ, Ca trù, hát Then, hát Chèo, dân ca các dân 

tộc thiểu số…); được đánh giá là địa phương tiêu biểu 

Đạt 

5.4. Lễ hội truyền thống được quản lý, chỉ đạo và tổ 

chức tốt; quan tâm bảo tồn, phát huy có hiệu quả bản 

sắc văn hóa độc đáo, đặc sắc của lễ hội; được đánh giá 

là địa phương tiêu biểu 

Đạt 

6 

6. Kiểu mẫu 

về Du lịch 

(đạt tối thiểu 

1/3 chỉ tiêu) 

6.1. Mô hình Du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả 
Đạt 

6.2. Mô hình Du lịch văn hóa tâm linh; sinh thái hoạt 

động hiệu quả 
Đạt 

6.3. Mô hình Du lịch danh lam thắng cảnh; vườn cây 

ăn quả hoạt động hiệu quả 
Đạt 

7 

7. Kiểu mẫu 

về Y tế (đạt 

3/3 chỉ tiêu) 

7.1. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế  
≥ 97% 

7.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe  
≥ 95% 

7.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể 

thấp còi  
≤ 20% 

8 

8. Kiểu mẫu 

về Giáo dục 

(đạt 3/3 chỉ 

tiêu) 

8.1. Có ít nhất 02 trường (mầm non, tiểu học, THCS 

hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là THCS) đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2  

≥ 02 trường 

8.2. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn 

luyện thể lực, kỹ năng, sức bền 

≥ 02 mô 

hình 

8.3. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại  
Xếp loại 

Tốt 
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